
14.09.2019 

 
International Training & Education Center 

227 Nguyen Van Cu Str., Dist. 5, HCMC 

Tel: (08) 38 303 625 – itec@hcmus.edu.vn 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2019 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (AUT)  

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỊCH VỤ - LỚP 19BIT2 

 

STT Mã hồ sơ nhập học 
Mã số 

sinh viên 
(MSSV) 

Họ tên Giới tính 

1 CNCNTT2019/054 1959002 Phạm Đình Chương Nam 

2 CNCNTT2019/014 1959003 Lý Vĩ Cường Nam 

3 CNCNTT2019/017 1959004 Trần Nguyễn Minh Đạo Nam 

4 CNCNTT2019/079 1959007 Nguyễn Đỗ Quỳnh Hương Nữ 

5 CNCNTT2019/053 1959009 Nguyễn Phú Khang Nam 

6 CNCNTT2019/062 1959013 Võ Thùy Linh Nữ 

7 CNCNTT2019/048 1959015 Phan Quang Bảo Long Nam 

8 CNCNTT2019/051 1959016 Trần Ngọc Hiển Long Nam 

9 CNCNTT2019/038 1959018 Trương Ngọc Quang Minh Nam 

10 CNCNTT2019/010 1959019 Phạm Lê Hoàng Minh Nam 

11 CNCNTT2019/050 1959020 Nguyễn Nhật Nam Nam 

12 CNCNTT2019/003 1959022 Trần Trí Nguyên Nam 

13 CNCNTT2019/011 1959024 Nguyễn Cao Nhân Nam 

14 CNCNTT2019/015 1959026 Nguyễn Đăng Nhật Nam 

15 CNCNTT2019/064 1959027 Trương Minh Nam Phú Nam 

16 CNCNTT2019/005 1959029 Trần Hoàng Phúc Nam 

17 CNCNTT2019/025 1959032 Dương Minh Quang Nam 

18 CNCNTT2019/009 1959034 Nguyễn Đăng Tân Nam 

19 CNCNTT2019/013 1959035 Lê Trần Bá Tân Nam 

20 CNCNTT2019/035 1959039 Trần Mai Anh Thư Nữ 

21 CNCNTT2019/070 1959041 Quan Minh Trí Nam 

22 CNCNTT2019/068 1959042 Đặng Minh Triết Nam 

23 CNCNTT2019/071 1959044 Nguyễn Bính Hoàng Vũ Nam 

24 CNCNTT2019/073 1959046 Nguyễn Đức Hải Nam 

 

(Danh sách gồm có 24 sinh viên) 
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